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Phụ lục 2
 Danh mục các thuốc đề nghị loại


	TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày.........tháng.......năm........


DANH SÁCH CÁC THUỐC ĐỀ NGHỊ 

LOẠI RA KHỎI DANH MỤC

	TT
	STT tại Thông tư 051 (theo STT của cột 1)
	Tên hoạt chất
	Đường dùng, dạng dùng
	Lý do đề nghị loại ra khỏi Danh mục

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Ghi chú: 

(1) Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.
	NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký tên)
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu) 


Phụ lục 1 

Danh mục các thuốc đề nghị bổ sung vào Danh mục thuốc bảo hiểm y tế

	TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày...........tháng...........năm...........


DANH MỤC CÁC THUỐC ĐỀ NGHỊ BỐ SUNG VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ
	TT
	Tên thành phần
	Tên thương mại
	SĐK/ GPNK
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Nồng độ, hàm lượng
	Công ty sản xuất
	Công ty đăng ký/ nhập khẩu thuốc
	Nước sản xuất
	Giá/ đơn vị đóng gói nhỏ nhất
	Giá /đợt điều trị1
	Đề xuất tỷ lệ, điều kiện2
	Lý do đề xuất

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	
	1. Nhóm thuốc giải biểu

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu ban, lợi thuỷ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (1) Ghi cụ thể chi phí của thuốc (trường hợp có phối hợp thuốc khác, bổ sung tổng chi phí thuốc điều trị - ghi rõ tên, bổ sung chi phí), tính trên ngày/ tháng/ năm điều trị;

    (2) Ghi cụ thể đề xuất tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với thuốc.
	NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký tên)
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu) 



